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Chương I THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
Tiết 1 - Bài 1. NƯỚC NGA VÀ LIÊN XÔ TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
Thời gian thực hiện: ( 1 tiết)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Học xong bài này, HS sẽ:
- Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
- Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
2. Năng lực: 
a) Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tư nhận công việc phù hợp,
b) Năng lực lịch sử
- Tìm hiểu lịch sử:  
+ Biết khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học theo sự hướng dẫn của GV.
+ Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) để nhân thức về tình hình nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập (1918-1922) và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1922–1945).
- Nhận thức và tư duy lịch sử: 
+ Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
+ Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
- Vận dụng kiến thức về sự kiện thành lập Liên Xô (1922) và quá trình phát triển của Liên Xô (1922–1945) để nhận biết về tình trạng quan hệ ngoại giao giữa Nga và U-crai-na vào đầu thế kỉ XXI.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Đọc và sưu tầm các thông tin, hình ảnh, tư liệu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 để mở rộng và nâng cao nhận thức.
- Biết quý trọng hòa bình, đoàn kết và yêu thương giữa con người với con người.
- Bồi dưỡng ý thức khâm phục và tự hào về những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; từ đó nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt đồng thời tránh ngộ nhận, phủ định quá khứ lịch sử và những thành tựu vĩ đại mà nhân dân Liên Xô đã lao động quên mình để đạt được trong giai đoạn này.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Kế hoạch bài dạy word và powerpoint theo phát triển năng lực học sinh
- Một số tư liệu có liên quan: video, phim tư liệu, hình ảnh…
- Máy tính/ máy chiếu/ Tivi…
- Phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG    
a) Mục tiêu: Giúp học sinh có được tâm thế thoải mái và bước đầu tạo ra tình huống có vấn đề. Từ đó giáo viên dẫn dắt cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi: “Đoán nhân vật lịch sử” và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
c) Sản phẩm: 
- Lê nin
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Đưa ra 1 hình ảnh trống cùng các gợi ý: 
+ Người sáng lập ra Quốc tế cộng sản
+ Lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười
+ Người sáng lập Nhà nước Xô Viết
→ Ông là ai?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HĐ cá nhân hoặc chia sẻ cặp đôi. HS tư duy trên cơ sở quan sát hình ảnh kết hợp với các thông tin gợi ý của Gv và thực hiện nhiệm vụ học tập GV yêu cầu.
* Báo cáo sản phẩm
+ GV gọi 1-3 học sinh chia sẻ trước lớp
* Nhận xét, đánh giá và kết luận
         Trên cơ sở GV nhận xét và dẫn dắt học sinh vào bài: Từ năm 1918 đến 1945, Nga và Liên Xô đã trải qua một chặng đường lịch sử đầy biến động. Trong Thế chiến II, Liên Xô đã chịu tổn thất nặng nề nhưng vẫn đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của phe Đồng Minh, khẳng định vị thế của nước Nga trên trường quốc tế. Trong thời kỳ từ năm 1918 đến 1945, vai trò của Vladimir Lenin - người sáng lập Đảng Cộng sản Nga và lãnh đạo Cách mạng Bolshevik - đã định hình mạnh mẽ cuộc cách mạng và tiến trình chính trị tại Nga và Liên Xô. Ông đã thiết lập chính sách kinh tế mới, kiểm soát chính trị và xây dựng cơ sở cho chế độ chủ nghĩa Xô viết. Lên nắm quyền sau Lenin, Joseph Stalin tiếp tục phát triển và củng cố quyền lực của mình, đưa Liên Xô trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới. Vậy nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945 như thế nào hôm nay cô trò chúng ta cùng khám phá trong tiết học.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
[bookmark: _Hlk132030305]2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về nước Nga Xô Viết từ năm 1918 đến năm 1922
a) Mục tiêu:
- Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi: “Đuổi hình bắt chữ” thông qua khai thác học liệu SGK, quan sát tranh ảnh, theo dõi video suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện :
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức cơ bản

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- HĐ cá nhân hoặc cặp đôi
+ GV nhấn mạnh nội dung cần khai thác Nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1922.
+ GV phổ biết luật chơi: Có 7 câu hỏi tương ứng với 7 từ khóa. Người chơi sẽ dựa vào hình ảnh để đoán từ khóa. Mỗi từ khóa đúng được 10 điểm hoặc 1 điểm cộng (tùy sự linh động của Gv) cụ thể yêu cầu:
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* Thực hiện nhiệm vụ
+ HS khai thác thông tin sgk, kênh hình,để thực hiện nhiệm vụ học tập.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở.
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện các cặp đôi trình bày. Các cặp đôi khác lắng nghe góp ý, bổ sung..
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.
GV dựa vào các nội dung được trình bày trong "Dự kiến, sản phẩm" để đánh giá sản phẩm của HS.
→ GV chuẩn xác hóa kiến thức (ND kiến thức cơ bản)
Sau đó GV chuyển tiếp: Từ năm 1918 đến 1922, Nước Nga Xô viết chiến đấu trong cuộc Nội chiến Nga và cuối cùng giành chiến thắng. Sau đó, vào năm 1922, Nước Nga Xô viết và các nước cộng hòa khác thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô). Giai đoạn 1922-1945, Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Stalin, thực hiện công nghiệp hóa, tập thể hóa, và trải qua Đại khủng bố, trước khi đóng vai trò then chốt trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và trở thành một siêu cường sau chiến tranh. Vậy cụ thể Liên Xô từ 1922 – 1945 như thể nào cô trò chúng ta cùng tìm hiểu sang mục 2 để sáng tỏ hơn nào!


	1. Nước Nga Xô Viết từ năm 1918 đến năm 1922

































* Bối cảnh:
- Sau CM tháng Mười nước Nga gặp nhiều khó khăn: Kinh tế, thù trong, giặc ngoài… 
* Chính sách cộng sản thời chiến
- Từ 1918 – 1920 nhà nước đã kiểm soát được các ngành kinh tế then chốt… bảo vệ chính quyền CM
* Chính sách kinh tế mới (NEP)
- Nông nghiệp: Thu thuế lương thực
- Công nghiệp: CP kiểm soát các ngành CN chính
- Thương nghiệp: tư nhân tự do buôn bán
* Ý nghĩa
- Nước Nga Xô viết đã từng bước vượt qua khủng hoảng và phục hồi kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện.



2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945
a) Mục tiêu:
- Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
b) Nội dung: Hs khai thác học liệu SGK, quan sát tranh ảnh, suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua trò chơi: “con số bí ẩn”.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện :
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức cơ bản

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- Đọc SGK tr8-10 gạch chân các thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1922 – 1945. Để tham gia trò chơi con số bí ẩn.
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Ý nghĩa của những con số trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô (1922 – 1945)
- GV phổ biến luật chơi cụ thể: Yêu cầu: HS đọc SGk, sau đó các con số lần lượt xuất hiện, HS sẽ bình luận về các con số liên quan đến công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ 1922- 1945
+ Ý nghĩa của con số 4 là gì? (Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập (Liên Xô), gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết: Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-do)
+ Ý nghĩa của con số 12-1922? (Tháng 12 1922, Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập (Liên Xô))
+ Theo em con số 5 liên hệ đến nội dung nàò? (Số 5 là thời gian thực hiện các kế hoạch của Liên Xô).
+ Số 1 khiến em liên tưởng đến thành tựu gì về công nghiệp của Liên Xô thời kì này? (Sản lượng công nghiệp của Liên Xô đứng đầu châu Âu)
+ Ý nghĩa của số 2 trong kinh tế của Liên Xô là gì? (Đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ)
+ Số 2 trong tấm áp phíc nói lên điều gì? (Xã hội còn 2 giai cấp)
+ Con số 1941 khiến em liên tưởng đến sự kiện gì? (phát xít Đức tấn công Liên Xô)
* Thực hiện nhiệm vụ
+ HS khai thác thông tin sgk, kênh hình, xem video để thực hiện nhiệm vụ học tập.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở.
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện các cá nhân/ cặp đôi/nhóm trình bày. Các cá nhân/ cặp đôi/nhóm khác lắng nghe góp ý, bổ sung..
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.
→ GV chuẩn xác hóa kiến thức (ND kiến thức cơ bản)
→ GV chuyển tiếp: Sau khi các em đã lĩnh hội những kiến thức cơ bản của bài học, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập để củng cố và áp dụng những gì đã lĩnh hội nào.


	2. Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945
















































- Những thành tựu của Liên Xô trong giai đoạn 1922 – 1945:
+ Chính trị: 12-1922: Liên bang CHXHCN Xô viết thành lập
 + Công nghiệp nặng của Liên Xô đứng thứ nhất châu Âu và đứng hàng thứ hai trên thế giới.
+ Nông nghiệp: Hoàn thành tập thể hóa tronng nông nghiệp, cơ giới hóa trong sản xuất
+ Về văn hóa-giáo dục: Xóa nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục các cấp…
+ Về xã hội:
▪ Xoá bỏ các giai cấp bóc lột, thành lập khối liên minh công-nông vững chắc, nền tảng của xã hội Xô viết.



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
b) Nội dung: bằng kiến thức đã được lĩnh hội để thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua Trò chơi: “Quit” (gợi ý câu hỏi trắc nghiệm).
c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1: Ý nào sau đây mô tả đúng tình hình nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập?
A. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là công nghiệp hoá.
B. Tiến hành tập thể hoá nông nghiệp, tiêu diệt bộ phận bóc lột ở nông thôn.
C. Đấu tranh chống thủ trong giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng.
D. Thực hiện cách mạng văn hoá, xoá nạn mù chữ trong cả nước.
Câu 2: Liên Xô được thành lập bao gồm những nước nào sau đây?
A. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai- na, Ngoại Cáp-ca-do.
B. Nga, Ba Lan, U-crai-na, Ngoại Cáp-ca-do.
C. Nga, Ba Lan, Lát-vi-a, Bê-lô-rút-xi-a.
D. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Lát-vi-a, U-crai-na.
Câu 3. Thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là
A. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
B. tỉ trọng nông nghiệp chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế.
C. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai châu Âu
D. trở thành cường quốc nông nghiệp đứng đầu châu Âu.
Câu 4. Một trong những thành tựu trên lĩnh vực văn hoá, xã hội của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941) là
A. phổ cập giáo dục trung học trên toàn quốc.
B. giáo dục phổ thông và giáo dục bậc cao phát triển.
C. xoá bỏ tầng lớp bóc lột ở khu vực thành thị.
D. du nhập văn hoá tiên tiến từ bên ngoài.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải là hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô giai đoạn 1925-1941?
A. Mất cân đối giữa công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.
B. Mất cân đối giữa ngành công nghiệp và ngành nông nghiệp.
C. Vi phạm nguyên tắc tự chủ trong công nghiệp hoá.
D. Vi phạm nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hoá nông nghiệp.
→ GV chuyển tiếp: sau khi đã hoàn thành phần luyện tập, chúng ta sẽ chuyển sang phần vận dụng để áp dụng những kỹ năng và kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( HS làm ở nhà nộp qua padlet hoặc Zalo, mail….)
a) Mục tiêu
- Định hướng và phát huy năng lực của mỗi học sinh như: viết bài phóng sự, khả năng viết văn, khai thác tư liệu……
b) Nội dung
 - Tìm hiểu và giới thiệu với thầy cô, bạn học về một thành tựu trên lĩnh vực kinh tế trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1925-1941 ở Liên Xô mà em ấn tượng nhất.
c) Sản phẩm
- Bài viết của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ
Tìm hiểu và giới thiệu với thầy cô, bạn học về một thành tựu trên lĩnh vực kinh tế trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1925-1941 ở Liên Xô mà em ấn tượng nhất.
* Thực hiện nhiệm vụ
- Làm việc cá nhân ở nhà
* Báo cáo sản phẩm
- Qua padlet, zalo, mail..
* Nhận xét, đánh giá: Trong tiết học hôm sau
5. Mở rộng thêm để GV tham khảo
* Mục 1 Nước Nga Xô Viết từ năm 1918 đến năm 1922
GV có thể hỏi thêm HS: Theo em, sự kiện nào quan trọng nhất trong giai đoạn này của lịch sử nước Nga?
Hướng dẫn trả lời: Theo em, sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga giai đoạn 1918 – 1922 là: quá trình chiến đấu và chiến thắng “thù trọng giặc ngoài” (trong những năm 1918 – 1920). Vì: với việc đánh bại lực lượng Bạch vệ và sự can thiệp của các nước đế quốc, nhân dân Nga Xô viết đã bảo vệ được những thành quả của Cách mạng tháng Mười; đồng thời đặt cơ sở và nền tảng cho sự phát triển của đất nước ở những giai đoạn sau. (Lưu ý HS có thể chọn các sự kiện khác nhau)
* Mục 2. Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945
[image: A person and person in a car

Description automatically generated]Áp phích bên thể hiện thành tựu nào của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?


Gợi ý: Bức Áp phích với khẩu hiệu “Hãy đến đây đồng chí ơi, tham gia nông trang cùng chúng tôi” đã thể hiện thành tựu về tập thể hóa nông nghiệp của nhân dân Liên Xô.
* Phần luyện tập có thể cho học sinh lập bảng thống kê theo phiếu học tập sau:
Hãy hoàn thành bảng tóm tắt những nội dụng chính về tình hình nữc Nga và Liên Xô từ năm 1918-1945 theo mẫu dưới đây:
	Thời gian
	1918 - 1922
	1922 - 1945

	Nội dung chính
	?
	?


Gợi ý: 
	Thời gian
	1918 - 1922
	1922 - 1945

	Nội dung chính
	Nước Nga trong tình trạng nội chiến, thực hiện Chính sách công sản thời chiến (1919). Đầu năm 1921, nước Nga Xô viết thực hiện. Chính sách kinh tế mới. Năm 1922, Liên Xô được thành lập,
	Liên Xô thực hiện công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa thông qua các kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và 5 năm lần thứ hai (1933-1937).


* Phần vận dụng:
HĐ cá nhân: Năm 1922, Liên Xô thành lập, trong đó, Nga và U-crai-na là hai nước đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Sưu tầm thêm thông tin và hãy cho biết tình trạng quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia này trong giai đoạn hiện nay (đầu thế kỉ XXI).
Gợi ý: 
- Quan hệ song phương Nga-Ukraine được thiết lập cách đây 30 năm, vào ngày 14/2/1992. Trong hai thập kỷ đầu tiên kể từ năm 1992, Nga và Ukraine tích cực thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi trên tinh thần láng giềng hữu nghị. 
- Từ khoảng năm 2014 đến nay, quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ucraina có sự chuyển biến từ trạng thái quan hệ sâu sắc sang đối đầu nghiêm trọng. Căng thẳng chính hiện nay trong quan hệ giữa Nga và Ukraine liên quan đến việc Ukraine muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); trong khí đó, Nga kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập NATO bằng mọi giá.
6. Tài liệu tham khảo (Kiến thức bổ trợ):
*  Nguyên nhân chính quyền Xô viết chuyển từ Chính sách cộng sản thời chiến sang Chính sách kinh tế mới (1921)
- Trải qua 7 năm chiến tranh đế quốc và nội chiến (1914 – 1921), nước Nga Xô viết đối mặt với tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng trên lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và nhân lực lao động. Từ mùa xuân năm 1921, đất nước đối mặt với những khó khăn về chính trị. Trong nông dân xuất hiện tình trạng bất bình. Chính sách cộng sản thời chiến với việc trưng thu toàn bộ lương thực thừa của nông dân là cần thiết trong thời kì nội chiến thì ngày nay chẳng những đối lập với lợi ích của bản thân người nông dân mà còn là trở ngại đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Nông dân muốn được tự do sử dụng sản phẩm lao động của mình, tự do trao đổi ở thị trường và tự do mua hàng công nghiệp. Đói kém và mệt mỏi cũng làm cho một số công nhân bắt bình... Lợi dụng tình hình đó, bọn phản cách mạng trong nước lại càng điên cuồng chống phá, ra sức kích động bất bình trong nông dân và công nhân. Chúng nổi loạn ở nhiều địa phương... Đặc biệt nghiêm trọng là cuộc nổi loạn ở pháo đài Crôn-tát (Kronstadt) – căn cứ hải quân lớn nhất của Hạm đội Ban-tích (Baltik), vào đầu tháng 3 – 1921... Cuộc khủng hoảng phản ánh cả vào trong nội bộ Đảng Bôn-sê-vích (Bolshevik)... Trước tình hình đó, Đại hội lần thứ X Đảng Bôn-sê-vích Nga (3-1921) quyết định chuyển từ Chính sách cộng sản thời chiến sang Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng để khôi phục kinh tế, xây dựng xã hội mới ở Nga.
(Theo Nguyễn Quốc Hùng - Nguyễn Thị Thư, Nước Nga từ nguyên thuỷ đến hiện đại, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017)
*  Về Chính sách kinh tế mới
- Với những biện pháp của Chính sách kinh tế mới, Lê-nin đã chỉ ra sự cần thiết phải thay đổi về căn bản các nhận thức, quan niệm trước đây về chủ nghĩa xã hội. Đó là sự chuyển hướng chiến lược từ quá độ trực tiếp sang quá độ gián tiếp, từ từ, từng bước một, kiên quyết tìm tòi những bước đi thích hợp, vừa tẩm đi tới chủ nghĩa xã hội. Lê-nin đòi hỏi phải áp dụng những biện pháp cần thiết là thoả hiệp với nông dân, tự do buôn bán, mở rộng thị trường, sử dụng quan hệ hàng hoá – tiền tệ, vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội. Phát triển sức sản xuất, chuyển từ ảo tưởng “kế hoạch tập trung, phân phối trực tiếp bằng hiện vật” sang thực thi
kinh tế hàng hoá – thị trường, phát triển dân chủ và củng cố vai trò chính trị của Đảng, đó là những nội dung căn bản của Chính sách kinh tế mới.
(Theo Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại,
NXB Giáo dục, 2008, tr. 45)
* Nước Nga Xô viết chống thủ trong, giặc ngoài
- Cuối năm 1918, 14 nước đế quốc đã câu kết với bọn phản cách mạng tấn công nước Nga Xô viết. Năm 1919, đất nước Nga Xô viết bị kẻ thù bao vây bốn phía, chính quyền cách mạng chỉ còn kiểm soát được vùng trung tâm. Tình hình rất nghiêm trọng, nhân dân Xô viết cùng với Hồng quân chiến đấu từng bước đánh bại thù trong, giặc ngoài. Năm 1918, Hồng quân đánh bại quân của Đô đốc Côn Sắc ở mặt trận phía Đông.
- Năm 1919, Hồng quân đánh bại các đại quân của Tướng Đê-nhin-xki ở phía Nam và Tướng Im-đê-nhích ở phía Bắc. Năm 1920, Hồng quân đánh tan đạo quân của Chính phủ tư sản Ba Lan và đạo quân của Tướng Vơ-răng-ghen. Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.
(Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử trung học cơ sở, NXB Giáo dục, 2007, tr. 125)
* Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và lần thứ hai (1933-1937)
- Trong thời gian thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Liên Xô đã xây dựng được hơn 6 000 nhà máy và xí nghiệp lớn, thuộc những ngành công nghiệp như chế tạo máy bay, xe hơi, máy kéo, hoá chất,... Tại khu vực phía đông của Liên Xô, đã mọc lên những khu liên hợp công nghiệp sắt thép, than đá rộng lớn ở U-ran Cu-dơ-nhét-xki, khu công nghiệp dầu lửa Von-ga U-ran. Năm 1940, giá trị tổng sản lượng tăng gấp 6 lần so với năm 1913, vượt qua Anh, Pháp, Đức, đứng hàng đầu châu Âu và thứ hai thế giới. Ngành công nghiệp nặng hằng năm cung cấp cho nông nghiệp hàng chục nghìn máy kéo, nâng cao mức độ cơ giới hoá nông nghiệp từ 20% năm 1932, lên 70% năm 1940,... Việc thực thi các kế hoạch 5 năm đã làm cho đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập quốc dân năm 1913 là 21 tỉ rúp, đến năm 1937 đã tăng lên 96,3 tỉ rúp. Năm 1935, đã xoá bỏ chế độ phân phối bánh mì và bột mì, sau đó là thực phẩm và các mặt hàng công nghiệp. Trình độ văn hoá của người dân cũng được nâng cao. Thời Nga hoàng, tỉ lệ mù chữ chiếm 3/4 dân số. Trải qua sự cố gắng trong nhiều năm, đến năm 1939, số người biết chữ trong cả nước đạt 87%.
(Theo Từ Thiên Ân, Hứa Bình, Vương Hồng Sinh (Chủ biên), Lịch sử thế giới thời hiện đại, Tập 5, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2002, tr. 380-381)
* Lê-nin nhận xét về Xta-lin vào năm 1922 trong Thư gửi Đại hội
"... Đồng chí Xta-lin, sau khi trở thành Tổng Bí thư, đã tập trung trong tay mình quyền hạn rộng lớn và tôi không chắc rằng đồng chí ấy lúc nào cũng biết sử dụng quyền hạn ấy một cách thận trọng đúng mức....
(V. I. Lê-nin toàn tập, tập 45,
NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, trang 395)

__________________________





2

image4.png
én nam 1945

Cong nghi¢p
Nong nghiép
Xa hoi
Vin hoa,
gido duc
Han ché:

- Théng 6-1941




image5.png




image1.png
9 CHU CAl 7 CHEr Al





image2.png




image3.png




